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BẢNG GIÁ KÉT SẮT TRULY

01/2012
  D : CƠ KHÔNG ĐỔI MÃ s        C : CƠ ĐỔI MÃ              E : ĐIỆN TỬ  

	STT
	LOẠI
	TRỌNG  LƯỢNG
	KÍCH THƯỚC NGOÀI
	KÍCH THƯỚC TRONG
	GIÁ CUNG CẤP

	
	
	KG
	(C x R x S)
	(C x R x S)
	VND

	1
	TL-25E
	12 kg
	250 x 400 x 270
	205 x 295x 215
	2,500,000

	2
	TL-32E
	45 Kg
	320 X 400 X 360
	200 X 295 X 235
	3,200,000

	3
	TL-36E
	50 Kg
	368 X 460 X 360
	245 X 355 X 255
	3,300,000

	4
	TL-43E
	75 kg
	478 x 350 x 360
	355 x 245 x 25
	4,400,000

	5
	TL-47E
	50 Kg
	508 X 420 X 475
	385 X 300 X 330
	3,300,000

	6
	TL 50E
	75 Kg
	508 X 420 X 475
	385 X 300 X 330
	4,400,000

	7
	TL 55E
	78 Kg
	550 X 420 X 475
	386 X 300 X 330
	5,000,000

	8
	TL 65E
	125 kg
	650 x 500 x 490
	440 x 343 x 335
	6,600,000

	9
	TL-75E
	145 kg
	750 x 500 x 490
	540 x 323 x 335
	8,000,000

	10
	Tl 85E
	170 Kg
	850 X 580 X 490
	640 X 423 X 335 
	9,600,000

	11
	TL 95E
	190 Kg
	950 X 580 X 490
	740 X 425 X 335 
	10,700,000

	12
	TL-105E
	210 kg
	1050 x 580 x 490
	840 x 425 x 335
	11,800,000

	13
	TL 120E
	300 Kg
	1200 X 650 X 575
	980 X 490 X 385
	14,000,000

	14
	TL 140 E
	350 Kg
	1400 X 750 X 630
	1050 X 593 X 440
	15,600,000

	15
	TL 160E
	420 Kg
	1600 X 780 X 675
	1255 X 613 X 470
	18,200,000

	16
	TL-850E
	185 kg
	850 x 580 x 490
	365 x 423 x 335
	13,200,000

	17
	TL-1700E
	800 kg
	1700 x 1110 x 690
	1353 x 943 x 495
	33,000,000


  ( Tất cả giá trên chưa bao gồm 10% VAT

  (  Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt.

 .(  Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
  (  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:Mr.Cường 09.09.00.11.99             
Công ty ADC rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Quý Khách lưu ý: Giá Cả có thể thay đổi mà không cần phải báo trước
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